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Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 20 × 4 là:

A. 60 B. 80 C. 8 D. 24

Câu 2: Kết quả của phép tính 600 : 3 là:

A. 20 B. 300 C. 200 D. 2

Câu 3: Tìm x, biết: x × 7 = 84.

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 4: Số dư của phép chia 95 : 8 là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 5: 1/5 của 40 kg là:

A. 7 kg B. 6 kg C. 5 kg D. 8 kg

Câu 6: Kết quả của phép tính 107 × 9 là:

A. 963 B. 953 C. 943 D. 973

Câu 7: Mỗi ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 15 ô tô có tất cả
bao nhiêu bánh xe?

A. 50 B. 60 C. 70 D. 40

Câu 8: Lớp 3A có 30 học sinh, cô giáo chia đều thành
các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi lớp 3A có
mấy nhóm?

A. 5 nhóm B. 6 nhóm C. 7 nhóm D. 8 nhóm

Phần II: Tự luận (6 điểm)



Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 123 × 6 b) 846 : 2 c) 119 × 7 d) 740 : 5

e) 245 × 3 f) 963 : 3 g) 308 × 4 h) 845 : 5

i) 156 × 5 k) 672 : 6 l) 417 × 2 m) 981 : 9

n) 189 × 3 o) 756 : 4



Bài 2: Tìm x.

a) x : 8 = 105 b) 72 : x = 9 c) x × 5 = 155

d) 9 × x = 189 e) x : 6 = 120 f) 88 : x = 8

g) x : 4 = 207 h) 105 : x = 5 i) x × 8 = 480

k) 3 × x = 936 l) x : 9 = 111 m) 540 : x = 6

Bài 3: Một cửa hàng có 120 lít nước mắm, đã bán được 1/3 số nước mắm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít
nước mắm?

Bài 4: Hoa có 15 bông hoa. Lan có số hoa gấp 3 lần số hoa của Hoa. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu bông
hoa?



Bài 5: Một thư viện có 360 quyển sách. Người ta đã cho mượn 1/4 số sách đó. Hỏi thư viện còn lại bao nhiêu
quyển sách?

Bài 6: An có 24 viên bi. Bình có số bi gấp 4 lần số bi của An. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 7: Có 185 quả trứng xếp đều vào các vỉ, mỗi vỉ có 5 quả. Hỏi xếp được tất cả bao nhiêu vỉ trứng?

Bài 8: Trong một phòng họp, người ta xếp 25 hàng ghế, mỗi hàng có 8 cái ghế. Hỏi phòng họp đó có tất cả bao
nhiêu cái ghế?

Bài 9: Một đội công nhân trồng được 140 cây xanh. Ngày thứ hai họ trồng được số cây bằng 1/2 ngày đầu. Hỏi
cả hai ngày đội công nhân đó trồng được bao nhiêu cây xanh?


